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BỘ TƯ PHÁP

BỘ TƯ PHÁP________

Số: 1260/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2011
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp 

ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban 
hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN 
HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BTP của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 25 tháng 7 năm 2011)

STT Số, ký hiệu, ngày ban 
hành, trích yếu văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực Ghi chú

QUYẾT ĐỊNH
1 Quyết định số 1564/2001/

QĐ-BTP ngày 18/12/2001 
của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành 
Quy chế tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng điện thoại 
công vụ tại nhà riêng và 
điện thoại di động đối với 
cán bộ, công chức trong 
Ngành Tư pháp.

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
định số 131/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2010 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành Quy định 
tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng điện thoại công 
vụ tại nhà riêng và điện 
thoại di động đối với 
cán bộ, công chức trong 
Ngành Tư pháp.

23/6/2010  

2 Quyết định số 667/2004/
QĐ-BTP ngày 08/12/2004 
của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành 
Quy chế kiểm tra hết tập 
sự hành nghề luật sư.

Được thay thế bằng 
Thông tư số 21/2010/TT-
BTP ngày 01/12/2010 
của Bộ Tư pháp ban 
hành Quy chế tập sự 
hành nghề luật sư.

01/7/2011  

3 Quyết định số 1113/2005/
QĐ-BTP ngày 05/5/2005 
của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành Quy chế 
về hoạt động đối ngoại 
của Bộ Tư pháp.

Được thay thế bằng 
Quyết định số 406/QĐ-
BTP ngày 29/3/2011 
của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành Quy chế 
quản lý hoạt động đối 
ngoại của Bộ Tư pháp.

29/3/2011  

4 Quyết định số 1265/2005/
QĐ-BTP ngày 16/6/2005 
của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành 
quy định về mẫu, màu 
sắc, nguyên tắc sử dụng 
trang phục, phù hiệu 
Chấp hành viên, công 
chức khác của cơ quan 
thi hành án dân sự địa 
phương, Cục Thi hành 
án dân sự thuộc Bộ Tư 
pháp; mẫu thẻ, việc cấp 
phát, thay đổi và thu hồi 
Thẻ Chấp hành viên.

Bị bãi bỏ bởi Thông 
tư số 01/2011/TT-BTP 
ngày 10/01/2011 của 
Bộ Tư pháp quy định 
mẫu, nguyên tắc cấp 
phát, sử dụng Thẻ Chấp 
hành viên, Thẻ Thẩm 
tra viên thi hành án và 
trang phục, phù hiệu, 
cấp hiệu công chức 
trong hệ thống thi hành 
án dân sự.

25/02/2011  
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STT Số, ký hiệu, ngày ban 
hành, trích yếu văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực Ghi chú

THÔNG TƯ
5 Thông tư số 03/2005/

TT-BTP ngày 04/5/2005 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số quy định của 
Nghị định số 05/2005/
NĐ-CP ngày 18/01/2005 
của Chính phủ về bán 
đấu giá tài sản.

Được thay thế bằng 
Thông tư số 23/2010/TT-
BTP ngày 06/12/2010 
của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thực hiện Nghị định 
số 17/2010/NĐ-CP ngày 
04/3/2010 của Chính phủ 
về bán đấu giá tài sản.

24/01/2011  

6 Thông tư số 06/2006/
TT-BTP ngày 28/9/2006 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn đề về 
thẩm quyền, trình tự và 
thủ tục đăng ký, cung 
cấp thông tin về giao 
dịch bảo đảm tại Trung 
tâm Đăng ký giao dịch, 
tài sản của Cục Đăng ký 
quốc gia giao dịch bảo 
đảm thuộc Bộ Tư pháp.

Được thay thế bằng 
Thông tư số 05/2011/TT-
BTP ngày 16/02/2011 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn đề về 
đăng ký cung cấp thông 
tin về giao dịch bảo 
đảm hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản 
thi hành án theo phương 
thức trực tiếp, bưu điện, 
fax, thư điện tử tại Trung 
tâm Đăng ký giao dịch, 
tài sản của Cục đăng ký 
quốc gia giao dịch bảo 
đảm thuộc Bộ Tư pháp. 

20/4/2011  

7 Thông tư số 07/2006/TT-
BTP ngày 27/11/2006 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn công tác thi đua, 
khen thưởng trong 
Ngành Tư pháp.

Bị bãi bỏ bởi Thông 
tư số 06/2011/TT-BTP 
ngày 07/3/2011 của Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công 
tác thi đua, khen thưởng 
trong Ngành Tư pháp.

20/4/2011  

8 Thông tư số 08/2006/TT-
BTP ngày 08/12/2006 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy 
định về nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài.

Nghị định số 19/2011/
NĐ-CP ngày 21/3/2011 
của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Nuôi con 
nuôi.

08/5/2011 Thông tư số 
08/2006/TT-BTP 
hướng dẫn thực 
hiện các điều 
35, 36, 37, 41, 
42, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, 51 và 
khoản 1 Điều 79 
của Nghị định  
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STT Số, ký hiệu, ngày ban 
hành, trích yếu văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực Ghi chú

số 68/2002/NĐ-
CP (đã được sửa 
đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 
69/2006/NĐ-CP).

Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP 
ngày 21/3/2011 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
thi hành một số 
điều của Luật 
Nuôi con nuôi 
đã bãi bỏ các 

quy định có liên 
quan đến nuôi 

con nuôi có yếu 
tố nước ngoài 

tại 2 Nghị định 
nói trên.

9 Thông tư số 03/2007/TT-
BTP ngày 17/5/2007 của 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số quy định của 
Thông tư số 06/2006/TT-
BTP ngày 28/9/2006 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số vấn đề về thẩm 
quyền, trình tự và thủ tục 
đăng ký, cung cấp thông 
tin về giao dịch bảo đảm 
tại Trung tâm Đăng ký 
giao dịch, tài sản của Cục 
Đăng ký quốc gia giao 
dịch bảo đảm thuộc Bộ 
Tư pháp.

Được thay thế bằng 
Thông tư số 05/2011/TT-
BTP ngày 16/02/2011 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn đề về 
đăng ký cung cấp thông 
tin về giao dịch bảo đảm 
hợp đồng, thông báo 
việc kê biên tài sản thi 
hành án theo phương 
thức trực tiếp, bưu điện, 
fax, thư điện tử tại Trung 
tâm Đăng ký giao dịch, 
tài sản của Cục đăng ký 
quốc gia giao dịch bảo 
đảm thuộc Bộ Tư pháp. 

20/4/2011  

10 Thông tư số 04/2007/TT-
BTP ngày 17/5/2007 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn 
về thẩm quyền, trình tự 
và thủ tục đăng ký, cung 
cấp thông tin về hợp

Được thay thế bằng 
Thông tư số 05/2011/TT-
BTP ngày 16/02/2011 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn đề về 
đăng ký cung cấp thông

20/4/2011  
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STT Số, ký hiệu, ngày ban 
hành, trích yếu văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực Ghi chú

đồng mua trả chậm, trả 
dần, hợp đồng thuê tài 
sản, hợp đồng cho thuê 
tài chính và hợp đồng 
chuyển giao quyền đòi 
nợ.

tin về giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài 
sản thi hành án theo 
phương thức trực tiếp, 
bưu điện, fax, thư điện 
tử tại Trung tâm Đăng 
ký giao dịch, tài sản 
của Cục đăng ký quốc 
gia giao dịch bảo đảm 
thuộc Bộ Tư pháp.

11 Thông tư số 07/2007/TT-
BTP ngày 09/10/2007 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn về thông báo việc 
kê biên tài sản thi hành 
án và cung cấp thông tin 
về tài sản kê biên tại các 
Trung tâm Đăng ký giao 
dịch, tài sản của Cục 
Đăng ký quốc gia giao 
dịch bảo đảm thuộc Bộ 
Tư pháp.

Được thay thế bằng 
Thông tư số 05/2011/TT-
BTP ngày 16/02/2011 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn đề về 
đăng ký cung cấp thông 
tin về giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, thông 
báo việc kê biên tài sản 
thi hành án theo phương 
thức trực tiếp, bưu điện, 
fax, thư điện tử tại Trung 
tâm Đăng ký giao dịch, 
tài sản của Cục đăng ký 
quốc gia giao dịch bảo 
đảm thuộc Bộ Tư pháp.

20/4/2011  

12 Thông tư số 08/2007/TT-
BTP ngày 14/11/2007 
của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn việc trích lập, quản 
lý và sử dụng Quỹ thi 
đua, khen thưởng trong 
Ngành Tư pháp.

Bị bãi bỏ bởi Thông 
tư số 06/2011/TT-BTP 
ngày 07/3/2011 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn 
công tác thi đua, khen 
thưởng trong Ngành Tư 
pháp.

20/4/2011  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
13 Thông tư liên tịch số 

14/2006/TTLT-BQP-
BTP ngày 16/01/2006 

Được thay thế bằng Thông 
tư liên tịch số 141/2010/
TTLT-BQP-BTP ngày

03/12/2010 Hết hiệu lực sau 
45 ngày kể từ 

ngày ký Thông 
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STT Số, ký hiệu, ngày ban 
hành, trích yếu văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực Ghi chú

của Bộ Quốc phòng - Bộ 
Tư pháp hướng dẫn thực 
hiện quản lý nhà nước về 
thi hành án dân sự trong 
Quân đội. 

19/10/2010 của Bộ Tư 
pháp và Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn việc phối hợp 
thực hiện quản lý nhà 
nước về thi hành án dân 
sự trong Quân đội.

tư liên tịch 
số 141/2010/
TTLT-BQP-

BTP

14 Thông tư liên tịch số 
03/2007/TTLT-BTC-
BTP ngày 10/01/2007 
của liên Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp hướng dẫn 
chế độ thu nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí đăng ký 
và phí cung cấp thông tin 
về giao dịch bảo đảm.

Được thay thế bằng 
Thông tư liên tịch số 
69/2011/TTLT-BTC-
BTP ngày 18/5/2011 
của liên Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp hướng dẫn 
chế độ thu nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí đăng 
ký giao dịch bảo đảm, 
phí cung cấp thông tin 
về giao dịch bảo đảm 
và phí sử dụng dịch 
vụ khách hàng thường 
xuyên.

02/7/2011  

15 Thông tư liên tịch số 
36/2008/TTLT-BTC-
BTP ngày 29/4/2008 
của liên Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung Thông tư liên tịch 
số 03/2007/TTLT-BTC-
BTP ngày 10/01/2007 
của liên Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp hướng dẫn 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí đăng ký 
và phí cung cấp thông tin 
về giao dịch bảo đảm.

Được thay thế bằng 
Thông tư liên tịch số 
69/2011/TTLT-BTC-
BTP ngày 18/5/2011 
của liên Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp hướng dẫn 
chế độ thu nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí đăng 
ký giao dịch bảo đảm, 
phí cung cấp thông tin 
về giao dịch bảo đảm 
và phí sử dụng dịch 
vụ khách hàng thường 
xuyên.

02/7/2011  
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